
Đơn vị tính: đồng

Xây 

mới

Nâng 

cấp
NS Tỉnh hỗ trợ NS cấp huyện

Huy động 

khác (nếu 

có)

1 2 3 4 5 6 11 12 18 19 20 21

TỔNG SỐ: 13.200.000.000

I
Khu liên hợp TDTT cấp 

huyện
 5.100.000.000 4.000.000.000 1.100.000.000 0

Nâng cấp Sân bóng đá 11 

người
x

Diện tích toàn khu 

26.113 m
2

Diện tích sân bóng 

(110m x 75m)

Nâng cấp sân bóng đá bao gồm: 

Cống thoát nước, cải tạo mặt sân, 

trồng cỏ, hệ thống tưới, cầu môn, 

khu kỹ thuật 02 đội. 

4.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000

Xây mới 02 sân bóng 

chuyền.
x

Kích thước mỗi sân: 

9m x 18m

(kích thước xây dựng 

14m x 25m)

Xây mới 02 sân bóng chuyền bao 

gồm: Mặt sân bằng xi măng, cột, 

lưới, ghế trọng tài, lưới bao xung 

quanh

800.000.000 700.000.000 100.000.000

Xây mới 02 sân Bi sắt x
Kích thước mỗi sân: 

4m x 15m

Xây mới 2 sân bi sắt bao gồm: 

Nền, thoát nước, mái che, Bi tập 

luyện

300.000.000 300.000.000

II Tổ hợp thể thao cấp xã 13.400.000.000 9.200.000.000 4.200.000.000 0

Nâng cấp Sân bóng đá 11 

người
x

Diện tích toàn khu 

17.000 m
2 

Diện tích sân Bóng 

đá (110m x 75m)

Nâng cấp sân bóng đá bao gồm: 

San lấp mặt bằng, cống thoát 

nước, cải tạo mặt sân, trồng cỏ, hệ 

thống tưới, cầu môn, khu kỹ thuật 

02 đội. 

6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

Xây mới 02 sân bóng 

chuyền
x

Kích thước mỗi sân: 

9m x 18m

(kích thước xây dựng 

14m x 25m)

Xây mới 02 sân bóng chuyền bao 

gồm: Mặt sân bằng xi măng, cột, 

lưới, ghế trọng tài.

700.000.000 600.000.000 100.000.000

Nâng cấp sân bóng đá 11 

người
x

Diện tích toàn khu

23,904 m
2

Diện tích sân bóng 

đá (110m x 75m)

Nâng cấp sân bóng đá bao gồm: 

San lấp mặt bằng, cống thoát 

nước, cải tạo mặt sân, trồng cỏ, hệ 

thống tưới, cầu môn, khu kỹ thuật 

02 đội, làm hàng rào.

6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

Xây mới 02 sân bóng 

chuyền
x

Kích thước mỗi sân: 

9m x 18m

(kích thước xây dựng 

14m x 25m)

Xây mới 02 sân bóng chuyền bao 

gồm: Mặt sân bằng xi măng, cột, 

lưới, ghế trọng tài.

700.000.000 600.000.000 100.000.000

TT Quy mô đầu tư

Kiến nghị bổ 

sung hạng mục 

San lấp mặt 

bằng

Ghi chú

Thực hiện theo 

Nghị quyết số 

378/NQ-HĐND 

ngày 

08/12/2020 của 

HĐND  tỉnh

1
Huyện Tháp 

Mười
2021

2023

1

Xã Thanh 

Mỹ, huyện 

Tháp Mười

2022

Kiến nghị bổ 

sung hạng mục 

San lấp mặt 

bằng

Xã Đốc Binh 

Kiều, H. 

Tháp Mười

2

Phụ lục 1

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH THỂ THAO CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI

(Kèm theo Công văn số:         /UBND-XDCB ngày       /01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)

Tổng mức đầu 

tư (khái toán)

Đề xuất nguồn vốn đầu tư

Phân kỳ 

đầu tư

Hình thức đầu 

tư
Vị trí quy 

hoạch 

Diện tích khu đất xây 

dựng (m
2
)

Danh mục đầu tư
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